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CHỦ ĐỀ 2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa và các phép toán:

· Định nghĩa, tính chất và các phép toán về vectơ trong không gian được xây dựng hoàn toàn tương tự như trong mặt phẳng.

· Phép cộng, trừ vectơ:

· Quy tắc ba điểm: Cho ba điểm A, B, C bất kì, ta có: 
[image: image1889.wmf]M

.

· Quy tắc hình bình hành: Cho hình bình hành ABCD, ta có: 
[image: image2.wmf]D
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· Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp 
[image: image3.wmf].''''
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, ta có: 
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· Lưu ý:

· Điều kiện để hai vectơ cùng phương:

Hai vectơ 
[image: image5.wmf]a
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 và 
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· Điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k (
[image: image9.wmf]1
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), điểm O tùy ý. 

Ta có:
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· Trung điểm của đoạn thẳng: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB, điểm O tùy ý.

Ta có:
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OAOBOI

+=

uuuruuuruur


· Trọng tâm của tam giác: Cho G là trọng tâm 
[image: image14.wmf]D

ABC, điểm O tùy ý. 

Ta có:
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2. Sự đồng phẳng của ba vectơ:

· Định nghĩa: Ba vectơ được gọi là đồng phẳng nếu giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.

· Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng: Cho ba vectơ 
[image: image17.wmf], , 
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Khi đó: 
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 đồng phẳng 
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· Cho ba vectơ 
[image: image22.wmf], , 
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 không đồng phẳng, 
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Khi đó: 
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3. Tích vô hướng của hai vectơ:

· Góc giữa hai vectơ trong không gian: Ta có: 
[image: image25.wmf], 
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Khi đó: 
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· Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian:

Cho 
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· Với 
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 hoặc 
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v

=

rr

, quy ước: 
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· Với 
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II. KỸ NĂNG CƠ BẢN

Dạng 1: Chứng minh đẳng thức. Phân tích vectơ. Áp dụng công thức tính tích vô hướng.

· Áp dụng các phép toán đối với vectơ (phép cộng hai vectơ, phép hiệu hai vectơ, phép nhân một vectơ với một số).

· Áp dụng các tính chất đặc biệt của hai vectơ cùng phương, trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác.

Ví dụ: Cho hình lăng trụ 
[image: image35.wmf].
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 là trung điểm của 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
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Hướng dẫn : 

Cần lưu ý tính chất 
[image: image45.wmf]M

 là trung điểm của thì 
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Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng song song, ba điểm thẳng hàng, đường thẳng song song với mặt phẳng, các tập hợp điểm đồng phẳng

· Ứng dụng điều kiện của hai vectơ cùng phương, ba vectơ đồng phẳng

Ví dụ : Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:

A. 
[image: image48.wmf]OAOCOBOD
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Hướng dẫn: 

Để A, B, C, D tạo thành hình bình hành thì 
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A. 
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B. 
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 : Với 
[image: image57.wmf]O

 là trọng tâm của tứ giác (hoặc tứ diện) 
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C. 
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D. 
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Vậy chọn A.
Bài 2. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

III. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng: 

Vectơ 
[image: image63.wmf]0
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 được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu giá của 
[image: image64.wmf]a
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 song song hoặc trùng với đường thẳng d.
2. Góc giữa hai đường thẳng:

· Cho 
[image: image65.wmf]//'
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· Giả sử 
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 lần lượt là vectơ chỉ phương của đường thẳng a, b và 
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Khi đó: 
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· Nếu 
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3. Hai đường thẳng vuông góc: 

· 
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· Giả sử 
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 lần lượt là vectơ chỉ phương của đường thẳng a, b. Khi đó: 
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· Cho 
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Lưu ý: Hai đường thẳng vuông góc với nhau chỉ có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

IV. KỸ NĂNG CƠ BẢN : 

Xác định góc giữa hai đường thẳng, chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Ví dụ :Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. 
[image: image82.wmf]ACBD
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B. 
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Hướng dẫn 

Theo tính chất hình hộp, các cạnh bên vuông góc các cạnh đáy nên 
[image: image86.wmf]BBBD
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Bài 3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG

V. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa: 
[image: image87.wmf](), ()
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2. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng: 
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3. Tính chất:

· Mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng: là mặt phẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng là tập hợp tất cả các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.

· 
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· 
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4. Định lý ba đường vuông góc: 

Cho 
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5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng:

· Nếu 
[image: image100.wmf]d

 vuông góc với 
[image: image101.wmf](
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· Nếu 
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 không vuông góc với 
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· Chú ý: góc giữa 
[image: image113.wmf]d

 và 
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VI. KỸ NĂNG CƠ BẢN

Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Ví dụ : Khẳng định nào sau đây sai ?

A. Nếu đường thẳng 
[image: image117.wmf](
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 vuông góc với hai đường thẳng trong 
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B. Nếu đường thẳng 
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 vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (() thì 
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C. Nếu đường thẳng 
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 vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong 
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 vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong 
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D. Nếu 
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Hướng dẫn :

A. Đúng vì 
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B. Sai vì Nếu đường thẳng 
[image: image130.wmf]d

 vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong 
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C. Đúng vì 
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D. Đúng vì 
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Bài 4. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG

VII. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Góc giữa hai mặt phẳng: 
· Nếu 
[image: image135.wmf](
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 thì góc giữa hai mặt phẳng 
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· Giả sử 
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 thì góc giữa hai mặt phẳng 
[image: image143.wmf](
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[image: image145.wmf]a
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· Chú ý: Gọi góc giữa hai mặt phẳng 
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2. Diện tích hình chiếu của một đa giác:

Gọi S là diện tích của đa giác ℋ  nằm trong 
[image: image151.wmf](
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 và S’ là diện tích của đa giác ℋ’ là hình chiếu vuông góc của đa giác ℋ  lên 
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3. Hai mặt phẳng vuông góc:

Nếu hai mặt phẳng 
[image: image157.wmf](
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 thì góc giữa hai mặt phẳng 
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[image: image160.wmf](

)

b

 bằng 900.

Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc với nhau: 
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4. Tính chất:

· 
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[image: image163.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

A

a

Aa

a

ab

a

a

b

^

ì

ï

Î

ï

ÞÌ

í

Î

ï

ï

^

î


· 
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VIII. KỸ NĂNG CƠ BẢN

Dạng 1 : Góc giữa hai mặt phẳng

[image: image1.wmf]ABBCAC
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Ví dụ : Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image165.wmf](
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 và đáy là tam giác vuông ở A. Khẳng định nào sau đây sai?
A. 
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B. 
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C. Vẽ 
[image: image168.wmf]AHBC

^

, 
[image: image169.wmf]HBC
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 thì góc 
[image: image170.wmf]ASH
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 là góc giữa hai mặt phẳng 
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D. Góc giữa hai mặt phẳng 
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[image: image175.wmf].

SCB

Ð

 

Hướng dẫn : 

A. Đúng vì 
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)

(

)

SASAB

SAABC

Ì

ì

ï

í

^

ï

î

 
[image: image177.wmf](

)

(

)

SABABC

Þ

^

.
B. Đúng vì 
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C. Đúng vì 
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 nên góc giữa hai mặt phẳng 
[image: image183.wmf](
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 là góc giữa hai đường thẳng 
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 và 
[image: image186.wmf]AH

, là góc 
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SHA

.

D. Sai do cách xác định như câu C.

BÀI TẬP

NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU 

Câu 1. Trong không gian cho tứ diện đều
[image: image188.wmf]ABCD

. Khẳng định nào sau đây là sai:

A. 
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C. 
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Câu 2. Trong không gian cho hình hộp 
[image: image193.wmf].''''
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. Khi đó 4 vectơ nào sau đây đồng phẳng?

A. 
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Câu 3. Cho tứ diện 
[image: image198.wmf]ABCD
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image200.wmf]AB

 và 
[image: image201.wmf]CD

. Chọn mệnh đề đúng:

A. 
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[image: image203.wmf]2()

MNABCD

=+

uuuuruuuruuur

.
C. 
[image: image204.wmf]1

()

2

MNACCD

=+

uuuuruuuruuur

.
D. .
[image: image205.wmf]2()

MNACBD

=+

uuuuruuuruuur

.

Câu 4. Trong không gian cho hai đường thẳng 
[image: image206.wmf]a

 và 
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 lần lượt có vectơ chỉ phương là 
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. Gọi 
[image: image209.wmf]a

 là góc giữa hai đường thẳng 
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 và 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. 
[image: image212.wmf](,).
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C. Nếu 
[image: image214.wmf]a

 và 
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 vuông góc với nhau thì 
[image: image216.wmf].sin

uv

a

=

rr

.

D. Nếu 
[image: image217.wmf]a

 và 
[image: image218.wmf]b

 vuông góc với nhau thì 
[image: image219.wmf].0
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Câu 5. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?

A. Nếu 
[image: image220.wmf]0
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 thì bốn điểm 
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B. Tam giác 
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 có 
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 là trung điểm cạnh 
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 thì ta có đẳng thức: 
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C. Vì 
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 nên suy ra 
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 là trung điểm của 
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D. Vì 
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 nên 4 điểm 
[image: image230.wmf],,,
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 đồng phẳng.

Câu 6. Cho tứ diện 
[image: image231.wmf]ABCD

 có trọng tâm 
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. Chọn mệnh đề đúng:

A. 
[image: image233.wmf]1
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Câu 7. Cho tứ diện đều 
[image: image237.wmf]ABCD

. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. 
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Câu 8. Trong không gian cho 3 vectơ 
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A. Các vectơ 
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B. Các vectơ 
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C. Các vectơ 
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D. Các vectơ 
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Câu 9. Cho lăng trụ tam giác 
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. Chọn đáp án đúng:
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Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Nếu 
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 thì 4 điểm 
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C. Nếu 
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[image: image261.wmf]B

 là trung điểm của 
[image: image262.wmf]AC

.

D. Cho 
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 vuông góc với nhau thì hai đường thẳng 
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 và 
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Câu 11. Cho hình lăng trụ 
[image: image269.wmf].
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[image: image272.wmf]CAa

=

uuurr

,
[image: image273.wmf]CBb

=

uuurr

, 
[image: image274.wmf]'

AAc

=

uuurr

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
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Câu 12. Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:

A. 
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Câu 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Đặt 
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A. 
[image: image291.wmf]acdb

+=+

rrurr

.

B. 
[image: image292.wmf]abcd

+=+

rrrur

.
C. 
[image: image293.wmf]adbc

+=+

rurrr

.

D. 
[image: image294.wmf]0

acdb

+++=

rrurrr

.


Câu 14. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đặt 
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Câu 15. Cho hình hộp 
[image: image302.wmf].
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. Chọn khẳng định đúng?
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Câu 16. Cho chóp 
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Câu 17. Cho 
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Câu 18. Cho 
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Câu 19. Cho 
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 vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết 
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 tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 600. Tính góc giữa 
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Câu 20. Cho hình chóp 
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Câu 21. Cho 
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SABCD

 có đáy là hình vuông cạnh 
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Câu 22. Cho chóp 
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Câu 23. Cho 
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Câu 24. Cho 
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Câu 25. Cho chóp tứ giác 
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Câu 26. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?

A. Nếu đường thẳng 
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Câu 27. Trong không gian cho đường thẳng ( và điểm 
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B. 2.
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Câu 28. Qua điểm 
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D. 1.

Câu 29. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?

A. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.
B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song. 
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song. 
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song. 
Câu 30. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3, 4, 5 thì độ dài đường chéo của nó là: 
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Câu 33. Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góC. Chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây: 
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Câu 34. Cho đoạn thẳng AB là (P) là mặt phẳng trung trực của nó. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? 
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Câu 35. Cho hình lập phương 
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Câu 38. Cho tứ diện 
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Câu 40. Cho chóp 
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Câu 41. Cho chóp 
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Câu 42. Cho lăng trụ đều 
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Câu 43. Cho chóp 
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Câu 44. Cho hình chóp 
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Câu 45. Cho hình chóp 
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Câu 46. Cho hình chóp 
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Câu 47. Cho hình chóp 
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Câu 48. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 
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Câu 49. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 
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Câu 50. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 
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Câu 53. Cho hình tứ diện 
[image: image651.wmf]ABCD

 có hai mặt phẳng 
[image: image652.wmf](
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 và 
[image: image653.wmf](
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 cùng vuông góc với mặt phẳng 
[image: image654.wmf](
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. Gọi 
[image: image655.wmf]BE

 và 
[image: image656.wmf]DF

 là hai đường cao của tam giác 
[image: image657.wmf]BCD

, 
[image: image658.wmf]DK

 là đường cao của tam giác 
[image: image659.wmf]ACD

, bảy điểm 
[image: image660.wmf]A

, 
[image: image661.wmf]B

, 
[image: image662.wmf]C

, 
[image: image663.wmf]D

, 
[image: image664.wmf]E

, 
[image: image665.wmf]F

, 
[image: image666.wmf]K

 không trùng nhau. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. 
[image: image667.wmf](
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B. 
[image: image668.wmf](
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C. 
[image: image669.wmf](
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D. 
[image: image670.wmf](
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Câu 54. Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image671.wmf].
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 có 
[image: image672.wmf]O

 là tâm của hình vuông 
[image: image673.wmf]ABCD

, 
[image: image674.wmf]ABa
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[image: image675.wmf]2
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. Gọi 
[image: image676.wmf](
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 là mặt phẳng qua 
[image: image677.wmf]AB

 và vuông góc với mặt phẳng 
[image: image678.wmf](
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. Thiết diện của 
[image: image679.wmf](
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 và hình chóp 
[image: image680.wmf].
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 là hình gì?

A. Hình thang vuông.

B. Tam giác cân.

C. Hình thang cân.

D. Hình bình hành.

Câu 55. Cho tứ diện đều 
[image: image681.wmf]ABCD

 có các cạnh có độ dài bằng 
[image: image682.wmf]a

, 
[image: image683.wmf]M

 là trung điểm đoạn 
[image: image684.wmf]CD

. Gọi 
[image: image685.wmf]a

 là góc giữa 
[image: image686.wmf]AC

 và 
[image: image687.wmf]BM

. Chọn khẳng định đúng?


A. 
[image: image688.wmf]30
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.
B. 
[image: image689.wmf]3

cos

4

a

=

.
C. 
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D. 
[image: image691.wmf]3
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II –HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Trong không gian cho tứ diện đều
[image: image692.wmf]ABCD

. Khẳng định nào sau đây là sai:

A. 
[image: image693.wmf]ADDC
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.
B. 
[image: image694.wmf]ACBD
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C. 
[image: image695.wmf]ADBC

^

uuuruuur

.
D. 
[image: image696.wmf]ABBCAC
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.

Hướng dẫn giải 

Tứ diện 
[image: image697.wmf]ABCD

là đều nên 
[image: image698.wmf]AD
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 không thể vuông góc với 
[image: image699.wmf]DC
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.

Câu 2. Trong không gian cho hình hộp 
[image: image700.wmf].''''
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. Khi đó 4 vectơ nào sau đây đồng phẳng?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image704.wmf]',,,'
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Hướng dẫn giải 

Từ hình vẽ ta thấy các vectơ 
[image: image705.wmf]',','','
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 cùng thuộc mặt phẳng 
[image: image706.wmf](
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[image: image707]
Câu 3. Cho tứ diện 
[image: image708.wmf]ABCD

. 
[image: image709.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image710.wmf]AB

 và 
[image: image711.wmf]CD

. Chọn mệnh đề đúng:

[image: image1643.emf]S
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A. 
[image: image712.wmf]1
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B. 
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[image: image715.wmf]2()
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Hướng dẫn giải
Ta có: 
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Cộng vế theo vế hai đẳng thức trên ta có:


[image: image717.wmf]2()()()
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Câu 4. Trong không gian cho hai đường thẳng 
[image: image720.wmf]a

 và 
[image: image721.wmf]b

 lần lượt có vectơ chỉ phương là 
[image: image722.wmf],
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. Gọi 
[image: image723.wmf]a

 là góc giữa hai đường thẳng 
[image: image724.wmf]a

 và 
[image: image725.wmf]b

. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. 
[image: image726.wmf](,).

uv

a

=

rr


B. 
[image: image727.wmf]coscos(,)
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.

C. Nếu 
[image: image728.wmf]a

 và 
[image: image729.wmf]b

 vuông góc với nhau thì 
[image: image730.wmf].sin
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D. Nếu 
[image: image731.wmf]a

 và 
[image: image732.wmf]b

 vuông góc với nhau thì 
[image: image733.wmf].0
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Hướng dẫn giải 

Ta có: 
[image: image734.wmf](
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. (Theo tính chất tích vô hướng của hai vectơ)

Câu 5. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?

A. Nếu 
[image: image735.wmf]0
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 thì bốn điểm 
[image: image736.wmf],,,
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 đồng phẳng

B. Tam giác 
[image: image737.wmf]ABC

 có 
[image: image738.wmf]I

 là trung điểm cạnh 
[image: image739.wmf]BC

 thì ta có đẳng thức: 
[image: image740.wmf]2
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C. Vì 
[image: image741.wmf]0
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 nên suy ra 
[image: image742.wmf]B

 là trung điểm của 
[image: image743.wmf]AC


D. Vì 
[image: image744.wmf]23
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 nên 4 điểm 
[image: image745.wmf],,,
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 đồng phẳng.

Hướng dẫn giải 

Bằng quy tắc 3 điểm ta nhận thấy rằng 
[image: image746.wmf]0
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 đúng với mọi điểm 
[image: image747.wmf],,,
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 nằm trong không gian chứ không phải chỉ riêng 4 điểm đồng phẳng.

Câu 6. Cho tứ diện 
[image: image748.wmf]ABCD

 có trọng tâm 
[image: image749.wmf]G

. Chọn mệnh đề đúng:

A. 
[image: image750.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image753.wmf]1
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Hướng dẫn giải
Vì 
[image: image754.wmf]G

 là trọng tâm của tứ diện 
[image: image755.wmf]ABCD

nên suy ra:
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Câu 7. Cho tứ diện đều 
[image: image761.wmf]ABCD

. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. 
[image: image762.wmf]..0
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B. 
[image: image763.wmf].0
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Hướng dẫn giải
Vì tứ diện 
[image: image766.wmf]ABCD

 là tứ diện đều nên có các cặp cạnh đối vuông góc.

Vậy 
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Câu 8. Trong không gian cho 3 vectơ 
[image: image768.wmf],,w
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không đồng phẳng. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Các vectơ 
[image: image769.wmf],,
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 đồng phẳng.

B. Các vectơ 
[image: image770.wmf],,2
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 đồng phẳng.

C. Các vectơ 
[image: image771.wmf],,2

uvvw

+    

rrrur

 không đồng phẳng.

D. Các vectơ 
[image: image772.wmf](
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không đồng phẳng.

Hướng dẫn giải 

Vì 
[image: image773.wmf],,
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Các vectơ 
[image: image777.wmf](
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 hiển nhiên là đồng phẳng.

Câu 9. Cho lăng trụ tam giác 
[image: image778.wmf].'''

ABCABC

. Đặt 
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. Biểu diễn vectơ 
[image: image782.wmf]'
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 qua các vectơ 
[image: image783.wmf],,
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. Chọn đáp án đúng:

A. 
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Hướng dẫn giải 

Ta có:
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Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Nếu 
[image: image789.wmf]34
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 thì 4 điểm 
[image: image790.wmf],,,
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 đồng phẳng.

B. 
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C. Nếu 
[image: image792.wmf]1
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 thì 
[image: image793.wmf]B

 là trung điểm của 
[image: image794.wmf]AC

.

D. Cho 
[image: image795.wmf]()

d

a

Ì

 và 
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d

b

Ì
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[image: image797.wmf]()
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 và 
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 vuông góc với nhau thì hai đường thẳng 
[image: image799.wmf]d

 và 
[image: image800.wmf]'
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 cũng vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải

[image: image801.wmf]34
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 thỏa mãn biểu thức 
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[image: image803.wmf],
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 là duy nhất) của định lý về các vectơ đồng phẳng.

Câu 11. Cho hình lăng trụ 
[image: image804.wmf].
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 là trung điểm của 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
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B. 
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[image: image812.wmf]1
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[image: image813.wmf]1
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Hướng dẫn giải 

Cần lưu ý tính chất 
[image: image814.wmf]M

 là trung điểm của thì 
[image: image815.wmf]11
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Khi đó: 
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Câu 12. Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:

A. 
[image: image817.wmf]11
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Hướng dẫn giải 

Để A, B, C, D tạo thành hình bình hành thì 
[image: image821.wmf]ABCD
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Khi đó
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[image: image825.wmf]O

 là trọng tâm của tứ giác (hoặc tứ diện) 
[image: image826.wmf]ABCD
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Câu 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Đặt 
[image: image831.wmf]SA
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image839.wmf]acdb
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B. 
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Hướng dẫn giải 

Gọi 
[image: image843.wmf]O

 là tâm hình bình hành 
[image: image844.wmf]ABCD
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. Vậy 
[image: image846.wmf]acdb
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Câu 14. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đặt 
[image: image847.wmf]ABb

=

uuurr

,
[image: image848.wmf]ACc

=

uuurr

, 
[image: image849.wmf]ADd

=

uuurur

.Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
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B. 
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Hướng dẫn giải 
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 vuông với mọi đường thẳng nằm trong 
[image: image1093.wmf]()
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· Đường thẳng 
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 vuông góc với mặt phẳng 
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 thì 
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 song song hoặc trùng với giá của véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng 
[image: image1097.wmf]()
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 do đó nếu đường thẳng 
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 thì 
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 là đúng.
Câu 27. Trong không gian cho đường thẳng ( và điểm 
[image: image1100.wmf]O

. Qua 
[image: image1101.wmf]O

 có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với (?

A. Vô số.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Hướng dẫn giải
Qua điểm 
[image: image1102.wmf]O

 có vô số đường thẳng vuông góc với đường thẳng ( cho trước chúng nằm trong mặt phẳng qua 
[image: image1103.wmf]O

 và vuông góc với đường thẳng (.

Câu 28. Qua điểm 
[image: image1104.wmf]O

 cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng ( cho trước?

A. Vô số.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Hướng dẫn giải:
Qua điểm 
[image: image1105.wmf]O

 cho trước có duy nhất một mặt phẳng đi qua 
[image: image1106.wmf]O

 và vuông góc với một đường thẳng cho trước 

Câu 29. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?

A. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.
B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song. 
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song. 
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song. 
Hướng dẫn giải:

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song nếu hai đường thẳng này đồng phẳng. Trong trường hợp không đồng phẳng chúng có thể chéo nhau trong không gian. 
Các đáp án khác đều đúng hiển nhiên

Câu 30. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3, 4, 5 thì độ dài đường chéo của nó là: 

A. 
[image: image1107.wmf]52

.
B. 50.
C. 
[image: image1108.wmf]25

.
D. 12.

Hướng dẫn giải:
Độ dài đường chéo của hình hộp là
[image: image1109.wmf]222
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Vậy đáp án đúng là 
[image: image1110.wmf]52

.
Câu 31. Cho hình chóp 
[image: image1111.wmf].
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 là đường cao của 
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A. 
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B. 
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C. 
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.
D. 
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Hướng dẫn giải:

Ta có 
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Nếu 
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 thì 
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Vậy 
[image: image1131.wmf]AHAC
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 là sai. 

Câu 32. Cho điểm A nằm ngoài mặt phẳng 
[image: image1132.wmf](
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. Gọi H là hình chiếu của A lên 
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. M, N là các điểm thay đổi trong 
[image: image1134.wmf](
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. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? 

A. Nếu 
[image: image1135.wmf]AMAN
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 thì 
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B. Nếu 
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 thì 
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C. Nếu 
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 thì 
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D. Nếu 
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 thì 
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Hướng dẫn giải
Theo tính chất mối liên hệ giữa đường xiên 
[image: image1143.wmf](
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Câu 33. Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góC. Chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây: 

A. Ba mặt phẳng 
[image: image1147.wmf](
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 đôi một vuông góC.
B. Tam giác BCD vuông. 
C. Hình chiếu của 
[image: image1148.wmf]A

 lên mặt phẳng 
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 là trực tâm tam giác BCD. 
D. Hai cạnh đối của tứ diện vuông góc.

Hướng dẫn giải:

· Theo giả thiết ba đoạn thẳng AB, AC, AD đôi một vuông góc nên 
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· Gọi H là hình chiếu của A trên 
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Tương tự 
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Do đó H là trực tâm của tam giác 
[image: image1160.wmf]BCD
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Vậy hai cạnh đối của tứ diện vuông góc. 
· Vậy tam giác BCD vuông là sai.

Câu 34. Cho đoạn thẳng AB là (P) là mặt phẳng trung trực của nó. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? 

A. 
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Hướng dẫn giải:

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là tập hợp các điểm trong không gian cách đều 2 điểm A và B 
[image: image1166.wmf]Þ
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Mặt phẳng 
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 là mặt phẳng trung trực của 
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Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là tập hợp các điểm trong không gian cách đều 2 điểm A và B 
[image: image1173.wmf]Þ

 Nếu 
[image: image1174.wmf](
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Nếu 
[image: image1175.wmf]()
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 là sai vì MN có thể là đoạn thẳng đi qua A và vuông góc với AB lúc đó 
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Câu 35. Cho hình lập phương 
[image: image1177.wmf].''''
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[image: image1181.wmf](

)

''2

ACAAABAD

=++

uuuuruuuruuuruuur

.

C. 
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ACAAABAD

=++

uuuuruuuruuuruuur

.

Hướng dẫn giải
Lưu ý phép cộng vectơ đối với hình vuông 
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Ta có: 
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Câu 36. Cho hình lập phương 
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[image: image1189.wmf]AB

uuur

 và 
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Hướng dẫn giải 

Ta có: 
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Câu 37. Cho hình hộp 
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 là:
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C. 2.
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Hướng dẫn giải 

Ta có 
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Câu 38. Cho tứ diện 
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 là một điểm bất kỳ trong không gian. Giá trị 
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B. 
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C. 
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Hướng dẫn giải 

Vì 
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Vậy 
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4

k

=

.

Câu 39. Cho lăng trụ tam giác 
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Hướng dẫn giải 

Ta có: 
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Câu 40. Cho chóp 
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Hướng dẫn giải
Lấy 
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Câu 41. Cho chóp 
[image: image1263.wmf].
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Câu 42. Cho lăng trụ đều 
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